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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác Lao động - Việc làm năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 2461/SLĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 12 năm 

2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo 

tình hình thực hiện công tác Lao động - Việc làm năm 2024. 

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác 

Lao động - Việc làm năm 2024 như sau: 

A. THỰC HIỆN NĂM 2024 

I. Công tác Việc làm và hoạt động đưa người lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Lao động - Việc làm 

năm 2024, UBND thành phố ban hành 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, như sau: 

- Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 04/4/2024 tổ chức Tháng hành động 

về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 trên địa bàn thành phố Cao Bằng; 

- Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 08/4/2024 kiểm tra liên ngành nhân 

"Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024" trên địa bàn thành phố Cao Bằng; 

- Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 08/4/2024 thực hiện Chương trình hỗ 

trợ và phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2024; 

- Kế hoạch số 154/KH-BCĐ ngày 21/5/2024 của Ban chỉ đạo thực hiện 

chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cao Bằng về phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024; 

- Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 24/5/2024 triển khai các hoạt động 

Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024; 

- Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 21/6/2024 tổ chức hội nghị đối thoại, 

tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng đợt I.2024; 

- Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 10/9/2024 làm việc với các doanh 

nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, quy chế 

dân chủ cơ sở và bảo hiểm xã hội; 
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- Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 15/10/2024 thực hiện Tiểu dự án 3 "Dự 

án phát triển Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động 

vùng DTTS và miền núi" thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. 

(Phụ lục hệ thống văn bản gửi kèm). 

2. Kết quả thực hiện 

Chỉ tiêu tạo việc làm mới năm 2024: 2.020/2.000 lao động, đạt 101%. Cụ 

thể tạo việc làm mới thông qua 4 chương trình như sau: 

2.1. Hỗ trợ, tạo việc làm thông qua các chương trình, đề án, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới: 

Năm 2024, hỗ trợ giải quyết việc làm được cho 215 người lao động tham 

gia vào các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 

thôn mới. 

2.2. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

thuộc Chương trình muc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh, doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng lao 

động ở nước ngoài. Kết quả tuyển chọn được 18 lao động đi làm việc có thời hạn 

theo hợp đồng ở nước ngoài (Nhật Bản: 13 người; Đài Loan: 03 người; Malaysia: 

01 người; Saudi Arabia: 01 người). 

- Lao động hết hạn hợp đồng làm việc hoặc đang cư trú bất hợp pháp: 03 

lao động tại Hàn Quốc; số lao động đang cư trú bất hợp pháp tại các nước trở về 

trong năm 2024: 0 lao động. 

(Chi tiết tại Mẫu 01 và Mẫu 02 kèm theo). 

2.3. Hỗ trợ tạo việc làm đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trong và 

ngoài tỉnh: 262 lao động (trong tỉnh: 174 lao động; ngoại tỉnh: 88 lao động). 

(Chi tiết tại Mẫu 03 kèm theo). 

2.4. Hỗ trợ tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm (bao gồm: 

nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm Trung ương quản lý, nguồn NHCSXH huy 

động, nguồn theo Nghị quyết số 11): 1.525 lao động được hỗ trợ cho vay từ Quỹ 

quốc gia về việc làm, cụ thể như sau: 

2.4.1. Nguồn giải quyết việc làm (bao gồm: nguồn vốn từ quỹ quốc gia về 

việc làm Trung ương quản lý, nguồn NHCSXH huy động) 
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 Từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo: Hỗ trợ cho vay tạo việc làm được 

66,14 tỷ đồng, với 914 dự án. Giải quyết cho 914 lao động (trong đó có: 576 lao 

động nữ; 747 lao động là người dân tộc thiểu số; 03 lao động là người khuyết tật). 

Tổng dư nợ đến thời điểm báo cáo là: 149,1 tỷ đồng, với 2.268 khách hàng còn 

dư nợ. 

 2.4.2. Nguồn vốn Ngân sách địa phương tỉnh, thành phố 

 Từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo: Hỗ trợ cho vay tạo việc làm được 

47,55 tỷ đồng, với 611 dự án. Giải quyết cho 611 lao động (trong đó có: 396 lao 

động nữ; 505 lao động là người dân tộc thiểu số; 02 lao động là người khuyết tật). 

Tổng dư nợ đến thời điểm báo cáo: 73,7 tỷ đồng, với 1.067 khách hàng còn dư nợ. 

 Trong đó: 

 * Nguồn vốn Ngân sách địa phương thành phố cho vay: 2,18 tỷ đồng với 

27 dự án, giải quyết cho 27 lao động, gồm 19 lao động nữ, 22 lao động là người 

dân tộc thiểu số, lao động là người khuyết tật: không có. 

 * Nguồn vốn Ngân sách địa phương tỉnh cho vay: 45,37 tỷ đồng với 584 

dự án, giải quyết cho 584 lao động, gồm 377 lao động nữ, 483 lao động là người 

dân tộc thiểu số, lao động là người khuyết tật: 2 lao động. 

(Chi tiết tại Mẫu số 4, Mẫu số 5 kèm theo). 

2.5. Tình hình hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững 

- Nội dung thực hiện: Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao 

động gắn với dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2024. 

- Số người được hỗ trợ: 18.954 người. Trong đó, cập nhật thông tin ban đầu 

là: 1.743 người = 1.743 phiếu. (Số liệu tính đến ngày 10/12/2024). 

- Kinh phí thực hiện năm 2024: 576,47729 triệu đồng (trong đó: kinh phí 

cấp năm 2024: 350 triệu đồng, kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022, 2023 sang: 

226,47729 triệu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tiến độ giải ngân: Hiện UBND các xã, phường đang thực hiện giải ngân. 

Ước giải ngân đến 31/12/2024: 107 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 18,56 % (90 

triệu/576,47729 triệu). 

2.6. Thông tin thị trường lao động  

UBND thành phố ban hành công văn số 2749/UBND-LĐTBXH ngày 03 

tháng 10 năm 2024 về việc thu thập, cập nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động, 

thông tin đăng ký tìm việc làm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người 

tìm việc năm 2024. Kết quả thực hiện như sau: 
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- Tổng số xã, phường thuộc thành phố thực hiện: 03 phường: Hợp Giang, Sông 

Hiến, Ngọc Xuân. 

- Tổng số doanh nghiệp đã thực hiện điều tra: 148 doanh nghiệp. Trong đó: 

+ Số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động: 18 doanh nghiệp (Số lao 

động cần tuyển là 47 lao động, trong đó nữ 13 lao động). 

+ Số doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng lao động: 130 doanh nghiệp. 

II. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

1. Kết quả phát triển người tham gia BHXH 

- Tổng số người đã tham gia BHXH bắt buộc tính đến ngày 10/12/2024 là 

14.960 người, đạt 97,4% kế hoạch. Ước đến 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. 

- Tổng số người đã tham gia BHXH tự nguyện tính đến ngày 10/12/2024 là 

2.973 người, đạt 89,45% kế hoạch. Ước đến 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. 

2. Kết quả phát triển người tham gia BHTN 

Tổng số người tham gia BHTN tính đến ngày 30/11/2024 là 12.218 người, 

đạt 96,1% kế hoạch. Ước đến 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. 

(Chi tiết tại Biểu số 09 kèm theo) 

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG; THANG LƯƠNG, BẢNG 

LƯƠNG; NỘI QUY LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

UBND thành phố thường xuyên phổ biến, hướng dẫn nhằm các đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, 

báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ 

lao động. 

2. Kết quả thực hiện 

Số doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên địa bàn: 663 doanh 

nghiệp, HTX (gồm 605 doanh nghiệp và 58 HTX). Trong đó: 

- Số doanh nghiệp có hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động: 

105 đơn vị. 

- Số doanh nghiệp đã được xác nhận tiếp nhận nội quy lao động mới trong 

năm 2024: 03 doanh nghiệp. 

- Số doanh nghiệp báo nợ lương: 0 đơn vị, doanh nghiệp. 
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B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Công tác Lao động - Việc làm, Bảo hiểm xã hội luôn được cấp ủy, chính 

quyền thành phố quan tâm triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

BHXH tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền chính sách việc làm, 

BHXH, tư vấn lao động, việc làm. Công tác tuyên truyền các chính sách, thông 

tin thị trường lao động trong và ngoài nước được phổ biến thường xuyên trong 

năm. Năm 2024, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 2.020 lao động, đạt 101 % so với 

kế hoạch. 

- Nhận thức Nhân dân về sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa và những nội 

dung cơ bản của việc cải cách chính sách BHXH ngày càng được nâng lên, tạo sự 

đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN tại địa phương. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, theo đó, từ năm 2023 mức 

chuẩn cận nghèo khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng, do 

vậy mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất tăng theo, ảnh hưởng đến công tác phát 

triển người tham gia BHXH tự nguyện. 

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025 

1. Chỉ tiêu 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch Lao động - Việc làm giai đoạn 2021-2025 và 

hoàn thành vượt chỉ tiêu tạo việc làm mới năm 2025. 

- Năm 2025, thành phố phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 2.042 người. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

- Nâng cao tính chủ động của các phòng chuyên môn và UBND các xã, 

phường, quan tâm thực hiện công tác đào tạo lao động theo định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố, tập trung các chính sách, hình thức tuyên truyền 

thông tin các chương trình, thông báo tuyển dụng, đẩy mạnh thông tin qua trang 

fanpage Tuyển dụng Cao Bằng. Chú trọng tạo việc làm cho người lao động thông 

qua các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào và dân tộc thiểu số miền núi. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc 

gia về việc làm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

hộ sản xuất kinh doanh và người lao động được vay vốn tạo việc làm, người lao 
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động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, 

giám sát, kiểm tra quy trình thực hiện cho vay vốn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng 

mục đích, sử dụng hiệu quả vốn vay và hoàn trả đúng thời hạn; phản ánh kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm phát triển các đối tượng tham gia 

bảo hiểm, chỉ đạo UBND các xã, phường quyết liệt thực hiện các giải pháp đưa chỉ tiêu 

phát triển đối tượng vượt mức chỉ tiêu. Đôn đốc quyết liệt việc thu nộp BHXH, 

BHYT, BHTN theo quy định; Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra tình hình 

thực hiện việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao 

động trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ đối với các đơn vị sử dụng có tình trạng nợ 

kéo dài theo quy định nhất là các đơn vị còn nợ đọng.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động - Việc làm năm 

2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh (b/c); 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;  

- BHXH tỉnh Cao Bằng; 

- Ngân hàng CSXH tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động TP; 

- Văn phòng HĐND và UBND TP; 

- Phòng Lao động - TB&XH TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Trường 
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